
DANH SÁCH SINH VIÊN THI KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU RA - B1

Sinh viên lưu ý:

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự mã số sinh viên; giờ thi; phòng thi;

Khi đi thi sử dụng bút bi, bút chì và gôm tẩy để làm bài thi;

Khi đi thi, mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận sinh viên (do phòng CTSV cấp) để 
được vào phòng thi.

Theo dõi giờ thi, phòng thi để dự thi đúng lịch;

Địa điểm thi: PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TẠI NINH THUẬN

Ngày thi: 15-11-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng thiGiờ ThiLớpSTT Họ và tênMã sinh viên

P2512:30DH10QLNT1 Tô Xuân Nguyệt10124283

P2312:30DH10QLNT2 Đàng Thị Mai Thảo10124289

P2512:30DH10QLNT3 Lộ Xuân Tài10124295

P2512:30DH10QLNT4 Phạm Văn Tuấn10124318

P2512:30DH11QLNT5 Nguyễn Tiến Hùng11124211

P2512:30DH11DLNT6 Biện Văn Dũng11157454

P2512:30DH11DLNT7 Nguyễn Thanh Trúc11157458

P2512:30DH11DLNT8 Nguyễn Anh Tình11157484

P2512:30DH12DLNT9 Hồ Hải Long12120215

P2512:30DH12DLNT10 Trần Minh Thái12149746

P2212:30DH12DLNT11 Nguyễn Ngọc Quyên12149749

P2512:30LT12KEB12 Đỗ Hương Quỳnh12423125

P2312:30LT12DTNT13 Nguyễn Thị Dương12430010

P2212:30LT12DTNT14 Cái Quang Hữu12430012

P2212:30LT12DTNT15 Bùi Thị Kim Ngà12430019

P2312:30LT12DTNT16 Trương Văn Tường12430033

P2312:30LT12DTNT17 Phạm Xuân Thông12430034

P2312:30LT12DTNT18 Phạm Thị Kim Thỏa12430036

P2212:30LT12DTNT19 Võ Thị Kim Thúy12430038

P2212:30LT12DTNT20 Lê Thị Thu12430040

P2312:30LT12DTNT21 Nguyễn Thị Ngọc Trâm12430041

P2212:30DH13KENT22 Thạch Thị Diễm Châu13120123

P2212:30DH13KENT23 Trịnh Tiểu My13120125

P2212:30DH13KENT24 Trần Thị Ngọc Tiết13120126

P2312:30DH13KENT25 Trần Thị Kim Ngân13123201

P2312:30DH13KENT26 Trần Thị Thu Hà13123268

P2312:30DH13KENT27 Lê Thị Huyền Hương13123274

P2512:30DH13KENT28 Hồ Thị Yến Nhi13123276

P2212:30DH13KENT29 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh13123280
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Phòng thiGiờ ThiLớpSTT Họ và tênMã sinh viên

P2312:30DH13KENT30 Nông Thị Hà Thu13123284

P2312:30DH13KENT31 Lâm Minh Thùy13123285

P2212:30DH13KENT32 Nguyễn Thị Mỹ Thương13123288

P2312:30DH13KENT33 Phan Thế Tùng13123293

P2212:30DH13KENT34 Hoàng Thị Bảy Xuân13123295

P2412:30DH13KENT35 Thạch Hương Sen13123314

P2212:30DH13KENT36 Nguyễn Châu Hồng Hà13123321

P2212:30DH13KENT37 Trần Thị Thu Hiền13123322

P2212:30DH13KENT38 Bùi Giang Hương13123323

P2312:30DH13KENT39 Trần Trúc Mai13123325

P2212:30DH13KENT40 Võ Đình Tài13123327

P2212:30DH13KENT41 Lê Thị Kim Thảo13123328

P2312:30DH13KENT42 Nguyễn Thị Trúc Thương13123330

P2312:30DH13QMNT43 Nguyễn Thị Kim Chi13149581

P2212:30DH13QMNT44 Võ Thành Luân13149588

P2412:30DH13QMNT45 Đinh Thị Minh Chi13149794

P2212:30DH13QMNT46 Nguyễn Văn Chương13149797

P2512:30DH13QMNT47 Đinh Nhật Duy13149799

P2412:30DH13QMNT48 Ngô Lâm Duy13149800

P2212:30DH13QMNT49 Lộ Xuân Anh Đạo13149801

P2512:30DH13QMNT50 Phan Tất Đạt13149803

P2212:30DH13QMNT51 Đàng Đức Hoàng Hảo13149805

P2512:30DH13QMNT52 Nguyễn Minh Quỳnh Hân13149808

P2512:30DH13QMNT53 Nguyễn Minh Hiển13149809

P2312:30DH13QMNT54 Nguyễn Vinh Hiển13149810

P2412:30DH13QMNT55 Bùi Thị Mỹ Hoa13149811

P2212:30DH13QMNT56 Thiên Thái Học13149816

P2412:30DH13QMNT57 Nguyễn Văn Hùng13149818

P2312:30DH13QMNT58 Huỳnh Viết Khoa13149823

P2512:30DH13QMNT59 Lê Văn Long13149830

P2212:30DH13QMNT60 Đỗ Trúc My13149833

P2312:30DH13QMNT61 Hoàng Thị Ngân13149836

P2312:30DH13QMNT62 Võ Thị Kim Oanh13149843

P2412:30DH13QMNT63 Phạm Văn Sơn13149850

P2212:30DH13QMNT64 Trần Văn Thanh13149853

P2312:30DH13QMNT65 Nguyễn Chung Thắng13149857

P2312:30DH13QMNT66 Nguyễn Ngọc Thiện13149861

P2512:30DH13QMNT67 Bùi Tá Tiến13149865

P2512:30DH13QMNT68 Nguyễn Thành Tín13149867

P2312:30DH13QMNT69 Phạm Thị Quỳnh Trâm13149869

P2212:30DH13QMNT70 Trần Ngọc Uyên Trinh13149875

P2412:30DH13QMNT71 Nguyễn Thành Trung13149877

P2312:30DH13QMNT72 Dương Thị Bích Xuyên13149885

P2412:30DH13QMNT73 Đỗ Thị Huyền Diệu13149913
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P2212:30DH13QMNT74 Phạm Thị Kim Đài13149919

P2412:30DH13QMNT75 Huỳnh Thị Ngọc Hoài13149921

P2412:30DH13QMNT76 Từ Đức Huy13149922

P2212:30DH13QMNT77 Hoàng Quốc Khánh13149924

P2412:30DH13QMNT78 Phạm Thị Hoàng Kiên13149926

P2312:30DH13QMNT79 Nguyễn Văn Kỳ13149928

P2212:30DH13QMNT80 Lê Thị Như Quỳnh13149938

P2212:30DH13QMNT81 Lê Văn Sinh13149940

P2412:30DH13QMNT82 Lê Thị Huyền Trang13149947

P2212:30DH13QMNT83 Nguyễn Hoàng Vinh13149957

P2412:30DH13QMNT84 Lê Nguyễn Thị Huyền Vy13149958

P2212:30DH13QMNT85 Ngư Thị Kim Đương13149962

P2212:30DH13QMNT86 Cao Đăng Khuyên13149963

P2312:30DH13QMNT87 Lê Đình Long13149964

P2312:30DH13QMNT88 Nguyễn Thị Võ Lộc13149965

P2212:30DH13QMNT89 Phạm Văn Nghĩa13149968

P2412:30DH13QMNT90 Nguyễn Văn Thuận13149971

P2212:30DH13QMNT91 Chamaléa Húy13149984

P2412:30DH13QMNT92 Pinăng Loang13149985

P2412:30DH13QMNT93 Kadá Thuynh13149986

P2312:30DH13QMNT94 Võ Huỳnh Ánh Thảo13149989

P2412:30DH14NHNT95 Hồ Chí Cường14113426

P2512:30DH14NHNT96 Trần Nguyễn Đạt14113430

P2412:30DH14NHNT97 Nguyễn Thị Mỹ 14113447

P2412:30DH14NHNT98 Trần Thị Thanh Tâm14113460

P2412:30DH14NHNT99 Võ Thị Kim Trâm14113465

P2412:30DH14NHNT100 Đỗ Thị Cẩm Tú14113468

P2312:30DH14NHNT101 Nguyễn Vương14113470

P2512:30DH14NHNT102 Nguyễn Thanh Trí14113482

P2412:30DH14NTNT103 Ngô Văn Thiên14116490

P2512:30DH14NTNT104 Lê Thị Vân14116499

P2312:30DH14QTNT105 Hà Thị Cát14122456

P2312:30DH14QTNT106 Huỳnh Thị Trung Giang14122465

P2312:30DH14QTNT107 Huỳnh Thị Lan14122475

P2412:30DH14QTNT108 Phạm Thị Hồng Vân14122495

P2412:30DH14QLNT109 Nguyễn Thị Mai Thi14124473

P2412:30DH14QLNT110 Nguyễn Thị Kiều Dương14124559

P2412:30DH14QLNT111 Trương Quang Kim14124570

P2512:30DH14QLNT112 Nguyễn Thị Ngọc Lan14124571

P2512:30DH14BQNT113 Nguyễn Hoàng Danh14125568

P2512:30DH14BQNT114 Nguyễn Ngọc Huy14125575

P2512:30DH14BQNT115 Lê Nhã Phong14125579

P2412:30DH14BQNT116 Phan Hải Đăng14125673

P2412:30DH14BQNT117 Trần Quốc Hùng14125683
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P2412:30DH14BQNT118 Trịnh Công Nhật14125691

P2512:30DH14BQNT119 Lê Hồng Phước14125699

P2512:30DH14BQNT120 Nguyễn Thị Thảo14125705

P2512:30DH14BQNT121 Cao Thị Huyền Trang14125711

P2412:30DH14BQNT122 Nguyễn Thị Thanh Trang14125712

P2412:30DH14BQNT123 Trần Thị Ngọc Trâm14125715

P2512:30DH14BQNT124 Trương Thị Mỹ Trâm14125716

P2512:30DH14BQNT125 Lê Trần Minh Trí14125768

P2312:30DH14QMNT126 Tôn Lương Bích Diệp14149350

P2512:30DH14QMNT127 Nguyễn Trường Giang14149353

P2512:30DH14QMNT128 Thông Kim Khánh14149365

P2412:30DH14QMNT129 Trần Anh Khoa14149366

P2312:30DH14QMNT130 Trần Phan Trúc Quỳnh14149397

Tổng số sinh viên: 130

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
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